
Stt Họ và tên Ngày sinh VTVL Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

TỔNG CỘNG: 77

A

I  QUẢN LÝ

1 Nguyễn Thị Thu Thủy 05/06/1977 Hiệu trưởng Trường MN Mỹ Chánh GVMN hạng II GVMN hạng I Trúng tuyển

3 Mai Thị Xuân Yên 09/01/1972
Phó Hiệu 

trưởng
Trường MN Mỹ Chánh GVMN hạng II GVMN hạng I Trúng tuyển

2 Ngô Thị Thu Thanh 09/10/1970
Phó Hiệu 

trưởng
Trường MN Mỹ Chánh GVMN hạng II GVMN hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

1 Trần Thị Hoa 05/09/1972 Giáo viên Trường MN Mỹ Chánh GVMN hạng II GVMN hạng I
Không trúng 

tuyển

2 Trần Thị Điệp 14/09/1982 Giáo viên Trường MN Mỹ Chánh GVMN hạng II GVMN hạng I Trúng tuyển

1 Hồ Thị Xuân Giang 22/05/1981 Giáo viên Trường MN Mỹ Chánh GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Lưu Thị Phương Định 20/11/1988 Giáo viên Trường MN Mỹ Chánh GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

3 Đỗ Thị Tường Vi 25/11/1990 Giáo viên Trường MN Mỹ Chánh GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Hà Hương 20/12/1993 Giáo viên Trường MN Mỹ Chánh GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Kiều Lài 02/02/1996 Giáo viên Trường MN Mỹ Chánh GVMN hạng III GVMN hạng II
Không trúng 

tuyển

B

I  QUẢN LÝ

1 Nguyễn Thị Thủy 08/05/1985 Hiệu trưởng Trường MN Mỹ Cát GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Lan 20/06/1993
Phó Hiệu 

trưởng
Trường MN Mỹ Cát GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

1 Nguyễn Thị Như Quyên 05/10/1992 Giáo viên Trường MN Mỹ Cát GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Mai Thị Lệ 20/09/1992 Giáo viên Trường MN Mỹ Cát GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

3 Huỳnh Thị Nhiên 10/01/1990 Giáo viên Trường MN Mỹ Cát GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

C

I  QUẢN LÝ

1 Ngô Thị Mỹ Duyên 10/01/1977 Hiệu trưởng Trường MG Mỹ Thành GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Lê Thị Tuyết 20/09/1988
Phó Hiệu 

trưởng
Trường MG Mỹ Thành GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

1 Đặng Thị Bé Viên 15/06/1992 Giáo viên Trường MG Mỹ Thành GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Võ Thị Bích Trâm 05/05/1996 Giáo viên Trường MG Mỹ Thành GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

3 Trần Thị Huyền Ngà 12/01/1991 Giáo viên Trường MG Mỹ Thành GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

4 Lê Thị Bích Hoa 25/08/1982 Giáo viên Trường MG Mỹ Thành GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Thu Thảo 18/03/1986 Giáo viên Trường MG Mỹ Thành GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Thu Thúy 28/02/1990 Giáo viên Trường MG Mỹ Thành GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 08/12/1998 Giáo viên Trường MG Mỹ Thành GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

8 Nguyễn Thị Thương 04/04/1994 Giáo viên Trường MG Mỹ Thành GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

9 Nhữ Thị Ngọc Trinh 15/01/1991 Giáo viên Trường MG Mỹ Thành GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

10 Nguyễn Thị Ngọc Thu 01/02/1993 Giáo viên Trường MG Mỹ Thành GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

11 Trần Thị Diệp 07/10/1990 Giáo viên Trường MG Mỹ Thành GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

12 Nguyễn Hòa Tình 21/12/1997 Giáo viên Trường MG Mỹ Thành GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

D

I  QUẢN LÝ

1 Phạm Hồng Toàn 01/05/1980 Hiệu trưởng Trường TH Mỹ Cát GV Tiểu học hạng II GV Tiểu học hạng I
Không trúng 

tuyển

2 Ngô Thị Kim Bằng 06/07/1979
Phó hiệu 

trưởng
Trường TH Mỹ Cát GV Tiểu học hạng II GV Tiểu học hạng I

Không trúng 

tuyển

II GIÁO VIÊN

1 Cao Văn Tiến 05/01/1983 Giáo viên Trường TH Mỹ Cát GV Tiểu học hạng II GV Tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Võ Thị Ánh Hồng 05/02/1970
Giáo viên- Tổ 

trưởng CM
Trường TH Mỹ Cát GV Tiểu học hạng II GV Tiểu học hạng I Trúng tuyển

3 Trần Thị Ngọc Sương 01/11/1974 Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Cát Giáo viên Tiểu học hạng II
Giáo viên Tiểu học hạng 

I

Không trúng 

tuyển

E

I  QUẢN LÝ

1 Đỗ Thị Đây 19/01/1973 Hiệu trưởng TH số 1 Mỹ Chánh GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

1 Nguyễn Thị Thùy Trang 20/05/1977 Giáo viên TH số 1 Mỹ Chánh GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

2 Trần Thị Trường Sơn 05/11/1981 Giáo viên TH số 1 Mỹ Chánh GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

3 Dương Thị Ngọc Hiếu 08/09/1979 Giáo viên TH số 1 Mỹ Chánh GVTH hạng II GVTH hạng I
Không trúng 

tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

TRƯỜNG TH MỸ CÁT

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

TRƯỜNG TH SỐ 1 MỸ CHÁNH

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

TRƯỜNG MẪU GIÁO MỸ THÀNH

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

TRƯỜNG MẦM NON MỸ CHÁNH

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

TRƯỜNG MẦM NON MỸ CÁT

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CDNN VIÊN CHỨC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRỰC THUỘC ĐỊA PHƯƠNG
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4 Nguyễn Thị Bích Liên 16/04/1977 Giáo viên TH số 1 Mỹ Chánh GVTH hạng II GVTH hạng I
Không trúng 

tuyển

F

I  QUẢN LÝ

1 Nguyễn Thị Kim Định 26/03/1976 Hiệu trưởng TH số 2 Mỹ Chánh GVTH hạng II GVTH hạng I
Không trúng 

tuyển

G

I  QUẢN LÝ

1 Phan Tiến Hùng 30/12/1968 Hiệu trưởng Trường TH số 1 Mỹ Thành GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

1 Lê Thị Hạnh 20/01/1970 Giáo viên Trường TH số 1 Mỹ Thành GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

1 Võ Thị Hoàng 20/10/1984 Kế toán Trường TH số 1 Mỹ Thành Kế toán viên Kế toán viên hạng III Trúng tuyển

H

I  QUẢN LÝ

1 Trần Văn Hiệp 20/09/1979
Phó Hiệu 

trưởng
Trường TH số 2 Mỹ Thành GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

1 Trần Đức Dũng 04/01/1977 Giáo viên Trường TH số 2 Mỹ Thành GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

2 Ngô Đình Nhã 01/01/1973 Giáo viên Trường TH số 2 Mỹ Thành GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Thanh 09/07/1975 Giáo viên Trường TH số 2 Mỹ Thành GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

4 Hồ Thị Bích Chi 16/09/1982 Giáo viên Trường TH số 2 Mỹ Thành GVTH hạng II GVTH hạng I
Không trúng 

tuyển

1 Phạm Duy Tra 24/09/1987 Giáo viên Trường TH số 2 Mỹ Thành GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

2 Lê Đức Anh 25/09/1989 Giáo viên Trường TH số 2 Mỹ Thành GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

3 Lê Thị Kim Kiều 25/09/1989 Giáo viên Trường TH số 2 Mỹ Thành GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Mỹ Kiều 07/02/1992 Giáo viên Trường TH số 2 Mỹ Thành GVTH hạng III GVTH hạng II
Không trúng 

tuyển

III NHÂN VIÊN

1 Nguyễn Thị Thu Sương 10/01/1988 Kế toán Trường TH số 2 Mỹ Thành Kế toán viên Kế toán viên hạng III
Không trúng 

tuyển

I

I  QUẢN LÝ

1 Nguyễn Văn Hiếu 25/02/1965 Hiệu trưởng THCS Mỹ Cát GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

2 Trần Thị Hồng Sinh 15/9/1979
Phó Hiệu 

trưởng
THCS Mỹ Cát GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

1 Lê Thị Nguyệt 15/01/1979 Giáo viên THCS Mỹ Cát GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hồng Thân 24/5/1982 Giáo viên THCS Mỹ Cát GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

3 Trần Sĩ Đạo 16/02/1986 Giáo viên THCS Mỹ Cát GVTH hạng II GVTH hạng I
Không trúng 

tuyển

K

I  QUẢN LÝ

1 Võ Quốc Vương 19/05/1980
Phó Hiệu 

trưởng
Trường THCS Mỹ Thành GV THCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

1 Đặng Thị Kim Liên 15/01/1971 Giáo viên Trường THCS Mỹ Thành GV THCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển

2 Lê Thị Nghi Xuân 19/10/1983 Giáo viên Trường THCS Mỹ Thành GV THCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển

3 Lại Đình Đạt 10/08/1980 Giáo viên Trường THCS Mỹ Thành GV THCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển

4 Trương Thị Mỹ Lệ 15/09/1982 Giáo viên Trường THCS Mỹ Thành GV THCS hạng II GV THCS hạng I
Không trúng 

tuyển

5 Lưu Văn Minh 16/05/1969 Giáo viên Trường THCS Mỹ Thành GV THCS hạng II GV THCS hạng I
Không trúng 

tuyển

L

I  QUẢN LÝ

1 Võ Tấn Tường 06/06/1978 Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Chánh GV.THCS Hạng II GV.THCS Hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hường 10/12/1984
Phó Hiệu 

Trưởng
Trường THCS Mỹ Chánh GV.THCS Hạng II GV.THCS Hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

1 Lê Thị Thu Hiền 18/02/1982
Tổ trưởng 

CM
Trường THCS Mỹ Chánh GV.THCS Hạng II GV.THCS Hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

TRƯỜNG THCS MỸ CHÁNH

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III

TRƯỜNG THCS MỸ CÁT

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

TRƯỜNG THCS MỸ THÀNH

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III

TRƯỜNG TH SỐ 2 MỸ THÀNH

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

TRƯỜNG TH SỐ 2 MỸ CHÁNH

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

TRƯỜNG TH SỐ 1 MỸ THÀNH

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

2
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2 Trần Ngọc Phong 02/09/1980 Giáo viên Trường THCS Mỹ Chánh GV.THCS Hạng II GV.THCS Hạng I Trúng tuyển

3 Võ Thị Tuyết Nga 02/09/1984 Tổ phó   CM Trường THCS Mỹ Chánh GV.THCS Hạng II GV.THCS Hạng I
Không trúng 

tuyển

4 Đặng Thị Kim Chung 24/07/1980 Giáo viên Trường THCS Mỹ Chánh GV.THCS Hạng II GV.THCS Hạng I Trúng tuyển

5 Huỳnh Văn Thắng 30/01/1966
Tổ trưởng 

CM
Trường THCS Mỹ Chánh GV.THCS Hạng II GV.THCS Hạng I Trúng tuyển

6 Trần Thị Ánh Tuyết 16/02/1978 Giáo viên Trường THCS Mỹ Chánh GV.THCS Hạng II GV.THCS Hạng I Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Tuyết Thanh 12/03/1979
Tổ trưởng 

CM
Trường THCS Mỹ Chánh GV.THCS Hạng II GV.THCS Hạng I

Không trúng 

tuyển

8 Võ Xuân Việt 20/08/1983
Tổ trưởng 

CM
Trường THCS Mỹ Chánh GV.THCS Hạng II GV.THCS Hạng I

Không trúng 

tuyển

9 Lê Dương Thùy Nhi 20/12/1984 Giáo viên Trường THCS Mỹ Chánh GV.THCS Hạng II GV.THCS Hạng I
Không trúng 

tuyển

10 Trần Thị Bích Nhã 07/07/1983 Giáo viên Trường THCS Mỹ Chánh GV.THCS Hạng II GV.THCS Hạng I
Không trúng 

tuyển

11 Hồ Thị Kim Uyên 19/02/1981 Giáo viên Trường THCS Mỹ Chánh GV.THCS Hạng II GV.THCS Hạng I
Không trúng 

tuyển
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